
                                                                            

Tổn

g

Tron

g đó 

đất 

trồng 

lúa

Tổng
Trong đó 

đất ở

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                       15 16 17 18 19 20 21 22

1
Lê Thanh Tùng - 

Trần Thị Mơ

Khu phố Vĩnh An 1, 

phường Trị An, 

Thành phố Đồng 

Nai

         4,00           4,00          4,00 4.408.000          52.529.000 4.560.000 8.000.000 69.497.000

2

Vũ Văn Long và 

Lý Thị Điểm 

(Đồng sờ Hữu)

Tổ 9, ấp 1, xã Phú 

Lý, Thành phố Đồng 

Nai

      153,80       153,80      153,80 13.381.000        170.079.000 12.000.000 195.460.000
VT 2 giá 60,000 

đồng x 1,45

3

Chu Văn Hữu - 

Trần Minh 

Phương

Gia Kiệm, Thống 

Nhất, Thành phố 

Đồng Nai

      285,40       285,40      285,40 24.830.000          88.209.000 257.000 12.000.000 125.296.000
VT 2 giá 60,000 

đồng x 1,45

4
Nguyễn Thị 

Trinh Tuyết

Xã Bình Minh, 

thành phố Đồng Nai
      757,60       637,60      637,60      120,00    120,00 187.711.000        829.630.000 7.715.000 57.384.000 20.000.000 1.102.440.000

VT 2 giá 60,000 

đồng x 1,45

5 Phạm Văn Đức

Khu phố Vĩnh An 1, 

phường Trị An, 

thành phố Đồng Nai

0,6           0,60          0,60 52.000            3.600.000 54.000 2.000.000 5.706.000
VT 2 giá 60,000 

đồng x 1,45

6 Chùa Vĩnh An

Khu phố Vĩnh An 1, 

phường Trị An, 

thành phố Đồng Nai

1413,8   1.413,80 0          49.492.000 46.335.000 8.000.000 103.827.000

Đất nhà nước 

giao không tính 

toán bồi thường

2.615,2 1.081,4 0,0 0,0 1.081,4 0,0 0,0 1.533,8 120,0 0,0 0,0 230.382.000 1.193.539.000 54.307.000 0 0 61.998.000 62.000.000 1.602.226.000

56.078.000

1.658.304.000

Dự án Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần tại phường Trị An, thành phố Đồng Nai -  6 trường hợp
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BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

( Kèm theo Phương án số:          /PA-TTPTQĐ.CNVC ngày       tháng 7 năm 2026)

Tổng cộng 

Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường 3,5%

TỔNG CỘNG:




